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TỔNG HỢP TÌNH HÌNH XÉT TUYỂN VÀO CHUYÊN NGÀNH - KHÓA 40 – ĐHCQ

	STT
	NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH
	ĐIỀU KIỆN XÉT
	Ghi chú

	
	
	DTB_XCN (NV1)
	DTB_XCN (NV2)
	DTB_XCN (NV3)
	

	1. 
	Kinh tế học
	Xét hết
	Xét hết
	Xét hết
	Còn 36

	2. 
	Kinh tế kế hoạch và đầu tư
	Xét hết
	Xét hết
	Xét hết
	

	3. 
	Quản lý nguồn nhân lực
	Dtb_xcn (7.02
	
	
	

	4. 
	Kinh tế NN & PTNT
	Không mở
	
	
	

	5. 
	Thẩm định giá
	Xét hết
	Dtb_xcn(5.92
	
	

	6. 
	Kinh tế bất động sản
	Xét hết
	Xét hết
	Xét hết
	

	7. 
	Quản trị
	Dtb_xcn (6.68
	
	
	

	8. 
	Quản trị chất lượng
	Dtb_xcn (6.16
	
	
	

	9. 
	Kinh doanh thương mại
	Dtb_xcn (7.22
	
	
	

	10. 
	Kinh doanh quốc tế (DTB-NN(6.00)
	Xét hết
	
	
	

	11. 
	Ngoại thương
(DTB-NN(6.50)
	Dtb_xcn (7.64
	
	
	

	12. 
	Quản trị lữ hành
	Dtb_xcn (6.27
	
	
	

	13. 
	Marketing
	Dtb_xcn (7.30
	
	
	

	14. 
	Tài chính công
	Xét hết
	Xét hết
	Xét hết
	

	15. 
	Tài chính 
	Dtb_xcn (7.26
	
	
	

	16. 
	Bảo hiểm
	Xét hết
	Xét hết
	Xét hết
	Còn 35

	17. 
	Ngân hàng
	Xét hết
	Xét hết
	Xét hết
	

	18. 
	Chứng khoán
	Xét hết
	Xét hết
	Dtb_xcn (6.99
	

	19. 
	Kế toán công
	Xét hết
	Xét hết
	Xét hết
	

	20. 
	Kế toán doanh nghiệp
	Dtb_xcn (6.48
	
	
	

	21. 
	Kiểm toán
	Xét hết
	
	
	

	22. 
	Toán tài chính
	Không mở
	
	
	

	23. 
	Thống kê kinh doanh
	Xét hết
	Xét hết
	Xét hết
	Còn 44

	24. 
	Tin học quản lý
	Xét hết
	Xét hết
	Xét hết
	

	25. 
	Kinh tế Chính trị
	Không mở
	
	
	

	26. 
	Luật kinh doanh
	Xét hết
	
	
	


Kết luận: Không mở chuyên ngành Kinh tế NN&PTNT, Toán tài chính, Kinh tế chính trị.







